ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Môn: HÓA SINH CÔNG NGHIỆP   
Nội dung yêu cầu:
Nắm được đầy đủ các kiến thức cơ bản sau :
- Cấu tạo, tính chất, chức năng, phân hạng của protein, gluxit, lipit, vitamin và enzym làm cơ sở cho các ứng dụng trong chế biến và bảo quản .

- Hiểu rõ nguyên lý và cơ chế vận hành trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng làm nền tảng cho khai thác và điều khiển các đường hướng trao đổi chất tạo các sản phẩm với hiệu suất cao, chất lượng tốt và đa dạng về chủng loại.

Chương I.   PROTEIN
1.1. Vai trò của protein

1.1.1. Vai trò sinh học

1.1.2. Vai trò trong công nghiệp

1.2. Cấu tạo phân tử protein

1.2.1. Thành phần nguyên tố hóa học, khối lương phân tử và hình dạng của protein

1.2.2. Axit amin - đơn vị cấu tạo cơ bản của protein




- Cấu tạo và tính chất của axit amin
1.2.3. Các mức cấu trúc của protein (bậc 1, 2, 3, 4)

1.3. Một số tính chất quan trọng của protein

- Tính hòa tan


- Tính chất dung dịch keo và sự kết tủa


- Sự biến tính của protein


- Tính chất điện ly lưỡng tính


- Tính kỵ nước của protein


- Tính chất thủy phân


- Các phản ứng đặc trưng của protein


- Sự phân hủy protein và axit amin trong quá trình bảo quản

Chương II.   ENZYM
2.1. Khái niệm enzym
2.2. Cấu tạo phân tử enzym

2.2.1. Enzym đơn cấu tử

2.2.2. Enzym lưỡng cấu tử

2.2.3. Trung tâm hoạt động của enzym

2.3. Tính chất của enzym

2.3.2. Cường lực xúc tác

2.3.3. Tính đặc hiệu của enzym

2.3.4. Các tính chất khác

2.4. Cơ chế tác dụng của enzym

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzym

2.5.1. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất
2.5.2. Ảnh hưởng của nồng độ enzym
2.5.3. Ảnh hưởng của các chất kìm hãm

2.5.4. Ảnh hưởng của các chất hoạt hóa

2.5.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ

2.5.6. Ảnh hưởng của pH

2.6. Nguyên tắc điều hòa hoạt động của enzym

2.7. Nguồn thu chế phẩm enzym và khả năng ứng dụng

Chương III.   GLUXIT
3.1. Khái niệm và công thức chung

3.1.1. Vai trò sinh học, giá trị dinh dưỡng
3.1.2. Vai trò trong công nghiệp
3.2  Phân hạng gluxit
3.2.1. Monosaccarit

3.2.1.1. Cấu tạo: mạch thẳng và mạch vòng


3.2.1.2. Tính chất:


- Tính chất chung: độ tan, độ ngọt, độ quay cực…


- Phản ứng oxy hóa và phản ứng khử

- Phản ứng Mayer


- Phản ứng tạo hợp chất glucozit
3.2.2. Polysaccarit


3.2.2.1. Olygosaccarit


         - Khái niệm olygosaccarit


- Các oligosaccarit thường gặp :


Saccarose/maltose/lactose: cấu tạo, tính chất

3.2.2.2. Polysaccarit


- Khái niệm polysaccarit

-  Một số polysaccarit chủ yếu :



+ Tinh bột: cấu tạo, tính chất


+ Cellulose: cấu tạo, tính chất

Chương IV.    LIPIT
4.1. Khát niệm và vai trò của lipit

4.1.1. Khái niệm chung

4.1.2. Vai trò sinh học

4.1.3. Vai trò trong công nghiệp

4.2 Phân hạng lipit

4.2.1.   Lipit đơn giản

4.2.1.1 Cấu tạo glyxerit
4.2.1.2. Tính chất của glyxerit và ứng dụng

- Tính chất thủy phân (axit, lipase, NaOH )

- Tính chuyển vị


- Hydrogen hóa

- Oxy hóa

4.2.2. Lipit phức tạp

4.2.2.1.  Khái niệm lipit phức tạp
4.2.2.2.  Phospholipit

Cấu tạo, tính chất và ứng dụng

Chương V.    VITAMIN
5.1. Đại cương về vitamin

5.2. Vitamin hòa tan trong nước

- Vai trò sinh học, cấu tạo và tính chất vitamin (B1, C)
5.3. Vitamin hòa tan trong chất béo

-  Vai trò sinh học, cấu tạo và tính chất vitamin (A, E)

5.4. Sự liên quan giữa vitamin và enzym

Chương VI. CÁC PHẢN ỨNG ENZYM QUAN TRỌNG TRONG CÔNG NGHIỆP
6.1. Phản ứng thủy phân

- Khái niệm và vai trò phản ứng thủy phân
- Đặc điểm cơ chất bị thủy phân
- Đặc điểm trung tâm hoạt động của enzym thủy phân và cơ chế
6.2. Phản ứng oxy hóa - khử sinh học

- Khái niệm và vai trò phản ứng OXHK-SH
- Cơ chế phản ứng oxy hóa khử sinh học

- Các enzym oxy hóa khử sinh học: Dehydrogenase, Oxygenase
- Chuỗi hô hấp

- Hợp chất cao năng và quá trình phosphoril hóa-oxy hóa

Chương VII.  TRAO ĐỔI CHẤT - TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG
7.1. Khái niệm về sự trao đổi chất - trao đổi năng lượng
- Sự đồng hóa và dị hóa

7.2. Sự trao đổi gluxit

- Sự phân cắt polysaccarit
- Sự thủy phân, phosphoryl phân
- Sự oxi hóa monosaccarit (quá trình đường phân, chu trình Crebs, sự lên men )
7. 3. Sự trao đổi protein

- Sự phân giải protein

- Sự thủy phân protein
- Sự oxi hóa axit amin
- Sự tổng hợp một số axit amin
7.4. Sự trao đổi lipit

- Sự phân giải lipit

- Sự thủy phân lipit
- Quá trình β-oxi hóa axit béo
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